
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

170/4 Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

03/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG MINH VIỆT NAM

3502359359

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nghề nghiệp 8532

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng…

8559

3. Giáo dục mầm non 8510

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại

4610

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

9. Xây dựng công trình công ích 4220

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công 
trình: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các 
cảng du lịch, cửa cống, đập và đê; Xây dựng đường hầm; Xây 
dựng các công trình thể thao ngoài trời;

4290

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Làm sạch mặt bằng xây dựng; Vận chuyển đất: đào, 
lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng;

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THÔNG MINH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM SMART INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí; Lắp đặt vật 
liệu chịu lửa lò hơi, lò luyện thép và các lò công nghiệp;

4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà; Thử độ ẩm và các 
công việc thử nước; Chống ẩm các toà nhà; Chôn chân trụ; Dỡ 
bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn thép; Xây gạch và đặt 
đá; Lợp mái bao phủ toà nhà; Dựng giàn giáo và các công việc 
tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây 
dựng; Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp;

4390

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa….

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện và 
thiết bị khác dung trong mạch điện); - Bán buôn máy móc thiết 
bị, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn dây 
điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công 
nghiệp; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại 
vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị để sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải; - Bán buôn máy công cụ 
điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo 
lường;

4659

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

21. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560(Chính)

23. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn thuế, kế toán, pháp luật)

7020

24. Giáo dục tiểu học 8520

25. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VÕ DUY NAM 182/2/21 Nguyễn 
Hữu Cảnh, 
Phường Thắng 
Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

273147802 

2 NGUYỄN THỊ 
THU HUỆ

126/15 Đô 
Lương, Phường 
11, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

273644755

3 TRẦN THỊ 
HỒNG 
NHUNG

04 Bình Giã, 
Phường 9, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

273249283

4 LÊ VĂN KIÊN 1172/44A Đường 
30/04, Phường 11, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

273638625

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273638625
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1172/44A Đường 30/04, Phường 11, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1172/44A Đường 30/04, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN KIÊN Nam

06/05/1979 Kinh Việt Nam

04/12/2012 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/04/2018 đến ngày 03/05/2018


